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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC VỤ, THANH TRA, VĂN PHÒNG BỘ THUỶ SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ Thuỷ sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các văn bản sau:

Quyết định số 192 TS/QĐ ngày 27 tháng 6 năm 1991 của Bộ tr­ưởng Bộ Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ;

Quyết định số 56 TS/QĐ ngày 26 tháng 01 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Thủy sản;

Quyết định số 349/1998/QĐ-BTS ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Pháp chế;

Quyết định số 257/2000/QĐ/BTS ngày 14 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc chuyển nhiệm vụ thống kê từ Vụ Kế hoạch và Đầu tư sang Trung tâm Thông tin Khoa học kỹ thuật và Kinh tế thủy sản;

Quyết định số 05/2002/QĐ-BTS ngày 31 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản V/v giao nhiệm vụ cho Vụ Khoa học Công nghệ và Vụ Kế hoạch và Đầu tư;

Và những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	Nơi nhận: 
- Như Điều 3,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c)
- Văn phòng Chính phủ, 
- Văn phòng TW Đảng,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Công báo,
- Đảng uỷ cơ quan BTS,
- Công đoàn Thuỷ sản VN
- Lưu VT, TCCB.
	BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN
 



Tạ Quang Ngọc


QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC VỤ, THANH TRA, VĂN PHÒNG BỘ THUỶ SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2003/QĐ-BTS ngày 5 tháng 8 năm 2003 
của Bộ trưởng Bộ Thủy sản)
I. VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN.
A.CHỨC NĂNG: 

Vụ Nuôi trồng thuỷ sản là tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.
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 Vụ Nuôi trồng thuỷ sản có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm và các chương trình, dự án về lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản.

2. Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản, các văn bản quy định về:

a. Điều kiện sản xuất kinh doanh nuôi trồng thuỷ sản, bao gồm các khâu: giống, thức ăn, thuốc thú y thuỷ sản; các loại vật tư, hoá chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thuỷ sản; 

b. Tổ chức và quản lý hệ thống giống;

c. Việc di giống, thuần hoá giống, bảo tồn giống, chọn tạo giống, công nhận giống mới, đăng ký giống quốc gia;

d. Xuất khẩu và nhập khẩu giống, thức ăn, thuốc, chế phẩm sinh học, hoá chất, vật tư thiết bị trong nuôi trồng thuỷ sản.

3. Tham mưu cho Bộ trưởng triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản và những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản.

4. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản.

5. Giúp Bộ trưởng giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản.

Đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án về các nội dung liên quan đến lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản.

7. Tổng kết, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong nuôi trồng thuỷ sản, xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả để hướng dẫn, chỉ đạo, phổ biến, nhân rộng. 

8. Thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về nuôi trồng thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

II. VỤ KINH TẾ TẬP THỂ VÀ KINH TẾ TƯ NHÂN.
A.CHỨC NĂNG: 

Vụ kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân là tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản. 

B. NHIỆM VỤ: 

1. Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án, cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thuỷ sản.

2. Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng văn bản quy phạm pháp luật về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thuỷ sản.

3. Tham mưu cho Bộ trưởng hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thuỷ sản; hướng dẫn về tổ chức và hoạt động đối với tổ hợp tác.

4. Giúp Bộ trưởng giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án, cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thuỷ sản và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thuỷ sản;

Đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng điều lệ mẫu đối với các tổ chức kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

6. Xây dựng kế hoạch, chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý đối với tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thuỷ sản.

7. Nghiên cứu và đề xuất việc phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trong ngành thuỷ sản cho các địa phương.

8. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án về thuỷ sản có liên quan đến kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân.

9. Thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trong ngành thuỷ sản.

10. Tổng kết các mô hình kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân sản xuất kinh doanh có hiệu quả để hướng dẫn, chỉ đạo, phổ biến và nhân rộng.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

III. VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH.
A. CHỨC NĂNG: 

Vụ Kế hoạch - Tài chính là tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nướcvề chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thương mại, thống kê, tài chính, giá, đầu tư xây dựng cơ bản, các dịch vụ công của ngành thuỷ sản. Thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ. 

B. NHIỆM VỤ:

1. Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm và các chương trình, dự án về kế hoạch, tài chính của ngành thuỷ sản.

2. Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kế hoạch, tài chính của ngành thuỷ sản.

3. Tham mưu cho Bộ trưởng triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kế hoạch, tài chính và những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch, tài chính.

4. Giúp Bộ trưởng giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kế hoạch, tài chính của ngành;

Đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Trình Bộ trưởng quyết định giao định hướng kế hoạch về sản xuất- kinh doanh cho các địa phương; giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất- kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc Bộ; phân bổ ngân sách nhà nước hàng năm trên cơ sở kế hoạch và định mức của Nhà nước. Quyết toán các nguồn kinh phí do Bộ quản lý; 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, sơ kết, tổng kết theo quy định của Bộ và Chính phủ về lĩnh vực được giao.

6. Thường trực Hội đồng thẩm định của Bộ về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, chương trình, dự án đầu tư phát triển ngành; 

Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ.

7. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác thống kê của ngành thuỷ sản theo quy định của pháp luật, nghiên cứu, khai thác kết quả các cuộc điều tra thống kê của các đơn vị khác để phục vụ công tác quản lý của Bộ.

8. Thực hiện quản lý nhà nước các dự án đầu tư bằng nguồn vốn trong nước và nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài - FDI; nguồn viện trợ phát triển chính thức - ODA theo quy định của pháp luật;

Quản lý nhà nước các Quỹ do Bộ thành lập theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật. 

10. Về thương mại thuỷ sản:

a. Phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan xây dựng các chính sách thương mại thuỷ sản để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 

b. Nghiên cứu phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuỷ sản tìm kiếm mở rộng thị trường;

c. Quản lý nhà nước về xuất, nhập khẩu của ngành thuỷ sản.

11. Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt các định mức kinh tế theo quy định của pháp luật. 

12. Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo về quản lý tài chính, kế hoạch, tài sản; về thực hiện công tác phát triển kinh tế thuỷ sản gắn với quốc phòng theo quy định của pháp luật trong các đơn vị trực thuộc Bộ.

13. Hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các chế độ, chính sách về tài chính, kế hoạch và giá theo quy định của pháp luật. Thu thập thông tin để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách nói trên cho phù hợp với ngành Thuỷ sản.

14. Tham gia hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức bộ máy làm công tác kế hoạch-tài chính; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về kế hoạch-tài chính đối với cán bộ nhân viên làm công tác kế hoạch-tài chính ở các đơn vị thuộc Bộ.

15. Thực hiện hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực được giao; phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển thuỷ sản trong hội nhập; chủ trì chuẩn bị và tổ chức hội nghị điều phối ODA củangành thuỷ sản; tổng hợp, đánh giá, đề xuất, vận động ODA của ngành thuỷ sản.

16. Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các hoạt động dịch vụ công trong ngành thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

IV. VỤ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ.
A. CHỨC NĂNG: 

Vụ Khoa học Công nghệ là tổ chức tham m­ưu giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nư­ớc về hoạt động khoa học công nghệ và môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

B. NHIỆM VỤ: 

1. Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm và các chương trình, dự án về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực thuỷ sản.

2. Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng văn bản quy phạm pháp luật về khoa học, công nghệ và môi trường trong lĩnh vực thuỷ sản.

3. Tham mưu cho Bộ trưởng triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học, công nghệ và những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến khoa học, công nghệ trong lĩnh vực thuỷ sản.

4. Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về khảo nghiệm giống, thức ăn, thuốc, chế phẩm sinh học, hoá chất dùng trong nuôi trồng thuỷ sản; về xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kỹ thuật (kể cả định mức đ ;ánh giá công nghệ và thiết bị chuyên ngành thuỷ sản nhập khẩu) của ngành thuỷ sản.

Phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản trình Bộ trưởng công bố và bãi bỏ công bố dịch bệnh thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

5.Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nư­ớc về khoa học công nghệ đối với các lĩnh vực cơ khí thuỷ sản, bảo tồn quỹ gen, đa dạng sinh học, khai thác, môi trư­ờng, chế biến, sáng kiến và sở hữu công nghiệp của ngành thuỷ sản.

6. Giúp Bộ trưởngthẩm định, đánh giá các dự án trong nư­ớc, dự án hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuỷ sản; tổ chức nghiệm thu, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường thuỷ sản; ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vựcthuỷ sản;

Thư­ờng trực các Hội đồng Khoa học Công nghệ; Hội đồng xét duyệt chức danh khoa học, xét duyệt sáng kiến, sở hữu công nghiệp; Hội đồng giải thưởng Khoa học Công nghệ của Bộ.

7. Phối hợp với các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương đánh giá tác động môi trư­ờng của các dự án về thuỷ sản và liên quan đến thuỷ sản theo phân cấp của Chính phủ; đề xuất các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước liên quan đến ngành thuỷ sản.

8. Giúp Bộ trưởng giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường thuỷ sản; việc ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thuỷ sản;

Đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

9. Phối hợp với các Vụ chức năng để xây dựng phương hư­ớng, kế hoạch đào tạo, bồi dư­ỡng cán bộ khoa học công nghệ thuỷ sản thuộc diện Bộ quản lý; tham gia đề xuất về tổ chức hệ thống cơ quan nghiên cứu khoa học, sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ thuỷ sản của ngành; 

Tham gia Hội đồng thẩm định các dự án đầu tư phát triển sản xuất-kinh doanh có liên quan đến khoa học, công nghệ thuỷ sản; các dự án xây dựng, sữa chữa và nâng cấp thiết bị đối với các cơ quan nghiên cứu khoa học của Bộ.

10. Giúp Bộ trưởng quản lý việc đánh giá và công bố kết quả các công trình khoa học công nghệ và thông tin khoa học công nghệ của ngành thuỷ sản; việc xuất bản các tài liệu khoa học công nghệ, đưa tài liệu khoa học công nghệ và mẫu vật ra nước ngoài.

11. Giúp Bộ trưởng quản lý hoạt động của các cơ sở nghiên cứu khoa học, thông tin, tin học về khoa học kỹ thuật và kinh tế của ngành.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

V. VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ.
A. CHỨC NĂNG: 

Vụ Hợp tác quốc tế là tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế, làm đầu mối về quan hệ quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tếcủa ngành với nước ngoài.

B. NHIỆM VỤ:

1. Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm và các chương trình, dự án về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuỷ sản.

2. Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuỷ sản.

3. Tham mưu cho Bộ trưởng triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác quốc tếvà những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hợp tác quốc tế của ngành.

4. Giúp Bộ trưởng giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuỷ sản;

Đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Làm đầu mối về quan hệ quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện tổ chức tiếp xúc giao dịch giới thiệu các chương trình, dự án với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp nước ngoài, nhằm mở rộng thị trường, kêu gọi nguồn vốn đầu tư, hợp tác quốc tế về thuỷ sản. 

6. Tham mưu cho Bộ trưởng về cơ chế, chính sách và đàm phán, chủ trì soạn thảo những cam kết liên quan đến phát triển thuỷ sản trong hội nhập kinh tế quốc tế và hợp tác song phương với các nước. Chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện và giám sát, kiểm tra việcthực hiện các văn bản đã ký kết với nước ngoài; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết tranh chấp thương mại trong quá trình hội nhập;

Thực hiện quản lí nhà nước về các dự án hỗ trợ phát triển chính thức - ODA (phần hỗ trợ kỹ thuật), các dự án của các tổ chức phi chính phủ quốc tế - NGO trong ngành thủy sản;

Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính điều phối, quản lý nhà nước các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài, các chương trình, dự án quốc tế.; tham gia xây dựng các chính sách về xúc tiến thương mại. 

7. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án về hợp tác và đầu tư với nước ngoài. Theo dõi, kiểm tra đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án và kiến nghị, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời với Lãnh đạo Bộ về những vấn đề nảy sinh có ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chương trình, dự án.

8. Chuẩn bị nội dung và thủ tục đối ngoại cần thiết để Lãnh đạo Bộ làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài; phối hợp với Văn phòng và các đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp khách nước ngoài đến làm việc với Bộ. 

Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị thuộc Bộ trong các hoạt động về hợp tác quốc tế và quan hệ với nước ngoài; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ làm các văn bản đối ngoại bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

9. Làm thủ tục cho các đoàn vào, đoàn ra theo quyết định của Bộ hoặc cấp có thẩm quyền.

10. Tổ chức quản lý hồ sơ về hợp tác quốc tế; sao gửi các hồ sơ cho các đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

VI. VỤ PHÁP CHẾ.
A. CHỨC NĂNG: 

Vụ Pháp chế là tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà n­ước bằng pháp luật trong ngành thuỷ sản.

B. NHIỆM VỤ:

1. Đề xuất, tổng hợp, dự kiến chương trình xây dựng pháp luật dài hạn, hàng năm của Bộ trình Bộ trưởng và đôn đốc thực hiện chương trình đã được duyệt.

2. Thẩm định pháp lý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị thuộc Bộ xây dựng trước khi trình Bộ trưởng.

3. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật được Bộ giao.

4. Làm đầu mối việc góp ý kiến của Bộ cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mà Bộ không có đơn vị chức năng phụ trách do Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành khác hoặc địa phương gửi lấy ý kiến.

5. Thường xuyên rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của ngành, đề xuất phương án xử lý kết quả rà soát trình Bộ trưởng quyết định.

6. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật trong ngành; tham gia ý kiến về việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong ngành. Theo dõi và thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật của ngành thuỷ sản. 

7. Chủ trì cùng với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của ngành và liên quan đến ngành thuỷ sản, đề xuất với Bộ trưởng biện pháp xử lý.

Tham mưu cho Bộ trưởng triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mà Bộ không có đơn vị chức năng phụ trách.

8. Chủ trìhoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành. Quản lý Tủ sách pháp luật của Bộ.

Theo dõi, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế các đơn vị trực thuộc Bộ.

9. Trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho tổ chức, cá nhân trong ngành. 

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

VII . VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
A. CHỨC NĂNG

: Vụ Tổ chức Cán bộ là tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà n­ước về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà n­ước thuộc ngành thuỷ sản.

B. NHIỆM VỤ:

1. Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm và các chương trình, dự án về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà n­ước, lao động tiền lương, đào tạo, bảo vệ chính trị nội bộ, hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc ngành thuỷ sản.

2. Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, cán bộ trong ngành thuỷ sản.

3. Tham mưu cho Bộ trưởng triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, cán bộ và những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức, cán bộ của ngành.

4. Giúp Bộ trưởng giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, cán bộ ngành thuỷ sản;

Đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Giúp Bộ trưởngquản lý nhà nước hoạt động của các hội, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ thuộc ngành thuỷ sản, cụ thể:

a) Hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ thuộc ngành tham gia các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ; lấy ý kiến của các hội, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ thuộc ngành để hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước ngành thuỷ sản;

b) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước đối với các hội, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ thuộc ngành; kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật của hội, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ thuộc ngành theo quy định của pháp luật.

6. Tham mưu cho Bộ trưởngvề việc thành lập, giải thể, phá sản, tổ chức lại và chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ theo các qui định của pháp luật; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

7. a) Giúp Bộ trưởngtổ chức thực hiện việc phân cấp quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Bộ theo qui định của Ban Tổ chức Trung ương và Chính phủ; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ quản lý cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ quản lý đang công tác ở ngành. Trực tiếp quản lý công chức, viên chức thuộc diện Bộ quản lý, theo dõi cán bộ thuộc diện Bộ quản lý đã nghỉ hưu;

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, bố trí sử dụng, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động đối với công chức, viên chức theo phân cấp của Chính phủ và quy định của pháp luật;

c) Thư­ờng trực Hội đồng lương và Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ;

d) Thẩm tra, công nhận và đề xuất bổ sung, sửa đổi định mức lao động, đơn giá tiền lương của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.

8. Giúp Bộ trưởng xây dựng kế hoạch biên chế và quỹ lương hành chính sự nghiệp của Bộ; phân bổ biên chế và quĩ tiền lương cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ. 

9. a) Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởngcơ cấu, ngạch công chức, viên chức ở các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ; chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức, viên chức của ngành, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân các ngành nghề thuỷ sản; tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Thuỷ sản và Chi cục trưởng hoặc tương đương của ngành Thuỷ sản địa phương;

b) Quản lý công tác xét cử cán bộ, công chức, viên chức, công nhân đi công tác, học tập, hội thảo, hội nghị ở nước ngoài; quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức của Bộ.

c. Giúp Bộ trưởngquản lý công tác xuất khẩu lao động và chuyên gia của Bộ.

10. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thi tuyển, thi nâng ngạch đối với công chức, viên chức thuộc Bộ quản lý. 

11. Tham mưu cho Bộ trưởngvề quy hoạch mạng lưới các trường đào tạo, về đổi mới phương thức đào tạo, gắn đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành; 

Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởngmục tiêu, chương trình kế hoạch ngành học; Quy chế bồi dưỡng thuyền, máy trưởng và thuyền viên tàu cá; tham gia xét duyệt, phong chức danh khoa học; 

Kiểm tra, giám sát hoạt động của các trường trực thuộc Bộ.

12. Hướng dẫn kiểm tra, báo cáo thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với các đơn vị trực thuộc trong ngành theo quy định của Trung ương; phối hợp với Ban Bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, bảo vệ nội bộ của ngành.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

VIII. THANH TRA BỘ:
A. CHỨC NĂNG: 

Thanh tra Bộ là tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng thanh tra trong phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật về thanh tra.

B. NHIỆM VỤ: 

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra hàng năm của Thanh tra Bộ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Làm đầu mối thống nhất chương trình kế hoạch thanh tra của Bộ;

Tham mưu cho Bộ trưởng hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Thủy sản, các tổ chức thanh tra chuyên ngành xây dựng và thực hiện chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm của đơn vị đó.

2. Xây dựng, trình Bộ trưởng các văn bản quy phạm pháp luật công tác thanh tra và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được ban hành.

3. Giúp Bộ trưởnghướng dẫn, chỉ đạo về tổ chức làm công tác thanh tra và nghiệp vụ thanh tra đối với các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở thủy sản.

4. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuỷ sản và liên quan đến thuỷ sản của các cơ quan Nhà nước, tổ chức và cá nhân theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ.

5. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ.

6. Kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng của các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Thủy sản trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

7. Tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra của Chính phủ, Thanh tra nhà nước, các Bộ, ngành có liên quan khi có yêu cầu.

8. Làm đầu mối trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của Bộ.

9. Tổ chức tiếp công dân đến Bộ khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về thanh tra và do Bộ trưởng giao.

C. QUYỀN HẠN: 

1. Tạm đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ kiến nghị quyết định không đúng về công tác thanh tra của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ.

2. Thực hiện các quyền hạn quy định tại Điều 9 và Điều 14 Pháp lệnh Thanh tra.

Thanh tra Bộ được sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

IX. VĂN PHÒNG BỘ.
A CHỨC NĂNG: 

Văn phòng Bộ có chức năng giúp Bộ trưởng tổng hợp, điều phối hoạt động các tổ chức của Bộ theo chương trình, kế hoạch làm việc và thực hiện công tác hành chính quản trị đối với các hoạt động của cơ quan Bộ.

B. NHIỆM VỤ:

1. Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Bộ (tuần, tháng, quý, sáu tháng, năm) bao gồm cả việc thực hiên chương trình công tác của Chính phủ về những việc thuộc trách nhiệm của Bộ phải tham gia; 

Chủ trì thực hiện phần việc được giao đồng thời thông báo, theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện các phần việc được phân công. 

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ thuộc lĩnh vực được giao.

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Chuẩn bị tài liệu, dự thảo các văn bản để lãnh đạo Bộ làm việc với các cấp, các ngành. 

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, sơ kết, tổng kết hàng năm, 5 năm, 10 năm của ngành; chế độ báo cáo của Bộ với Chính phủ theo quy định của pháp luật.

5. Chuẩn bị hoặc phối hợp chuẩn bị nội dung, phục vụ các buổi làm việc, họp, hội nghị của Bộ, theo dõi, ghi biên bản, thảo nghị quyết, làm thông báo.

6. Quản lý công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; kiểm tra thể thức, thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Bộ. 

Sao lục các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Bộ gửi cho các đơn vị và địa phương để thi hành theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ cho các đơn vị trực thuộc Bộ. Thực hiện áp dụng công nghệ thông tin quản lý hành chính tại cơ quan Bộ, kết nối mạng tin học với Văn phòng Chính phủ và các Sở Thuỷ sản; quản lý thư viện tin học hành chính;

7. Giúp Bộ trưởng trong việc cung cấp thông tin của ngành cho các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức, cá nhân; quản lý các hoạt động báo chí, xuất bản của ngành theo quy định của pháp luật.

8. Bảo đảm trật tự kỷ luật, kỷ cương theo nội quy, Quy chế làm việc của cơ quan Bộ;

Tham gia công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực Bộ quản lý theo chương trình cải cách hành chính của Chính phủ.

9. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Bộ, hướng dẫn, theo dõi phong trào thi đua và thực hiện các quy định về công tác thi đua khen thưởng trong toàn ngành.

10. Phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức tiếp công dân đến Bộ khiếu nại, tố cáo.

11. Bảo đảm điều kiện vật chất kỹ thuật, phương tiện làm việc, đi lại, thông tin liên lạc cho lãnh đạo và cán bộ công nhân viên cơ quan Bộ theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác lễ tân đón tiếp và phục vụ khách đến làm việc với lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ (kể cả khách và chuyên gia nước ngoài);

Quản lý cơ sở vật chất, kinh phí quản lý hành chính, công tác y tế, đảm bảo vệ sinh, môi trường và cảnh quan thuộc cơ quan Bộ;

Tổ chức thực hiện công tác phòng chống bão lụt, phòng chống cháy nổ trong cơ quan Bộ; trực, bảo vệ và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn của cơ quan Bộ.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1- Phòng Tổng hợp, Thi đua, Tuyên truyền;

2- Phòng Hành chính, Tin học, Lưu trữ;

3- Phòng Kế toán - Tài chính;

4- Phòng Quản trị Bảo vệ;

5- Đội xe;

6- Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Bộ và Đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật./.

	 
	BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN
 



Tạ Quang Ngọc


 

